
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:00 - 13:50); Tiết 7 (13:50 - 14:40); Tiết 8 (14:40 - 15:30); Tiết 9 (15:30 - 16:20); Tiết 10 (16:20 - 17:10)
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TC
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT BẮT 

ĐẦU
SỐ TIẾT PHÒNG HỌC LỚP ONLINE GHI CHÚ 

1 2ENG1334
Nghe 5

Listening 5
1 30 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương

2

6

2

6

4

4
Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở Fleming https://meet.google.com/vhr-xsvv-msq

2 2ENG1336
Viết 5

Writing 5
1 15 Mr. Nguyễn Nam Hàn 2 6 4 Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở Fleming https://meet.google.com/opc-qbtp-yen

3 2ENG1333
Nói 5

Speaking 5
1 15 Mr. Ryan Longe 5 6 4 Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở Fleming https://meet.google.com/dnn-ibto-dzb

4 2ENG1335
Đọc 5

Reading 5
1 30 ThS. Phạm Thị Trúc Phương

4

6

6

2

4

4
Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở Fleming https://meet.google.com/bnp-xijc-uhn

1 2ENG1335
Đọc 5

Reading 5
1 30 ThS. Phạm Thị Trúc Phương

2

6

2

6

4

4
Gary Becker Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/smx-deic-wzs

2 2ENG1334
Nghe 5

Listening 5
1 30 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương

2

5

6

6

4

4
Gary Becker Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/crw-jspw-cbp

3 2ENG1336
Viết 5

Writing 5
1 15 ThS. Nguyễn Long Tiên 4 6 4 Gary Becker Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/kzo-mudz-wqs

4 2ENG1329
Nói 4

Speaking 4
1 15 Mr. Ralph Lester Beck 6 2 4 Gary Becker Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/zqs-gnyt-fms

1 2ENG1335
Đọc 5

Reading 5
1 30 TS. Dương Thị Anh

2

5

2

6

4

4
Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở Fleming https://meet.google.com/ced-hmjq-agf

2 2ENG1336
Viết 5

Writing 5
1 15 ThS. Nguyễn Long Tiên 2 6 4 Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở Fleming https://meet.google.com/wgy-dnvf-dqv

3 2ENG1334
Nghe 5

Listening 5
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật

4

6

6

2

4

4
Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở Fleming https://meet.google.com/rkm-tfnp-rxg

4 2ENG1329
Nói 4

Speaking 4
1 15 Mr. Ralph Lester Beck 6 6 4 Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở Fleming https://meet.google.com/evc-xcub-sbz

1 2ENG1329
Nói 4

Speaking 4
1 15 Mr. Ralph Lester Beck 2 2 4 Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/cwg-hqsc-wvg

2 2ENG1335
Đọc 5

Reading 5
1 30 TS. Dương Thị Anh

2

4

6

6

4

4
Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/kjb-ahdr-esa

3 2ENG1334
Nghe 5

Listening 5
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật

5

6

6

6

4

4
Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/hyc-nxke-cor

4 2ENG1336
Viết 5

Writing 5
1 15 ThS. Nguyễn Long Tiên 6 2 4 Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ sở Fleming https://meet.google.com/gix-rxwz-vbm

Lớp: E5C

Lớp: E5D

Lớp: E5A

Lớp: E5B

1. Thời gian học: Từ ngày 07/06/2021 -10/07/2021

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 01/09/2021 - 11/09/2021

3. Giờ học

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 12: 2019-2023)

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG

https://meet.google.com/vhr-xsvv-msq
https://meet.google.com/crw-jspw-cbp
https://meet.google.com/wgy-dnvf-dqv

